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CHƯƠNG 1: CÁC CĂN CỨ PHÁP LÝ VÀ SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐẦU TƯ

I. GIỚI THIỆU CHUNG VẺ DỰ ẢN:

1. Tên dự án: Cải tạo và Mua sắm hệ thống nguồn hạ thế Trung tâm dữ

liệu Hòa Lạc

2. Phân loại, nhóm dự án:

- Loại, nhóm dự án: Dự án hạ tầng kỹ thuật, nhóm C

4. Loại và cấp công trình:

- Loại công trình: Hạ tầng kỹ thuật

- Cấp công trình: Cấp IV

3. Tên công trình: Cải tạo và Mua sắm hệ thống nguồn hạ thế Trung tâm dữ

liệu Hòa Lạc

5. Người quyết định đầu tư: Hội đồng Quản trị NHTMCP Công Thương
Việt Nam

6. Chủ đầu tư: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 108 Trần Hưng Đạo, phường Cửa Nam, quận Hoàn

Kiếm, thành phổ Hà Nội

- Số điện thoại: 024.39421030
7. Địa điểm xây dựng: Trung tâm dữ liệu Hòa Lạc - Khu công nghệ cao

Hòa Lạc, huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội

8. Giá trị tổng mức đầu tư dự kiển: 19.992.444.000 đồng

9. Nguồn vốn đầu tư: Vốn đầu tư mua sắm TSCĐ của Ngân hàng TMCP
Công thương Việt Nam.

10. Thời gian thực hiện: Năm 2025-2026.
11. Đơn vị lập BCKTKT: Công ty TNHH tư vấn Đại Học Xây Dựng

- Địa chỉ trụ sở: Số 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

- Website: https://ccu.com.vn Email: info@ccu.com.vn
12. Phương án giải phóng mặt băng

Công trình được thi công trong khuôn viên ô đất Trung tâm dữ liệu Hòa Lạc,
không phải giải phóng mặt bằng.

13. Hình thức đầu tư: Cải tạo, nâng cấp.
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Bảo cảo kinh tê kỹ thuật: Cải tạo và Mua săm Hệ thông nguôn hạ thê TTDL Hồa Lạc
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II. CÁC CĂN CỨ PHÁP LÝ:

1. Căn cứ pháp lý chung:

- Căn cứ Luật Xây dựng sửa đổi số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc

hội nước CHXHCN Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây

dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014 của Quốc hội nước CHXHCN Việt

Nam và các văn bản của Chính phủ hướng dân Luật Xây dựng;

2001

- Căn cứ Luật Điện lực số 61/2024/QH15 ngày 30/11/2024 của Quốc hội;

- Căn cứ Luật Phòng cháy chữa cháy số 27/2001/QH10 ngày 29 tháng 6 năm

và Luật số 40/2013/QH13 về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Luật

phòng cháy chữa cháy;

- Căn cứ Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2024 của

Chính phủ về quy định chỉ tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

- Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 của

Chính phủ về quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công

xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

- Căn cứ Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 02 năm 2014 của

Chính phủ về quy định chỉ tiết thi hành Luật Điện lực về an toàn điện;

- Căn cứ Nghị định số 51/2020/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2020 của Chính

phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng

02 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về an toàn

điện;

- Nghị định số 62/2025/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chi tiết thi hành

Luật Điện lực về bảo vệ công trình điện lực và an toàn trong lĩnh vực điện lực;

- Căn cứ Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 11 năm 2020 của

Chính phủ về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy

và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa

cháy;

- Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 (thay

thế Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14 tháng 8 năm 2019) của Chính phủ về

quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định sô 84/2015/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2015

Chính phủ về giám sát và đánh giá đầu tư;

của

- Căn cứ Quy định về Quản lý hoạt động đầu tư xây dựng công trình ban

hành kèm theo Quyết định số 108/CS-HĐQT-NHCT-MSTS2 ngày 21/03/2023
của HĐQT NHCT Việt Nam;

- Căn cứ Nghị Quyết số 535/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1 ngày
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Bảo cảo kinh tê kỹ thuật: Cải tạo và Mua săm Hệ thông nguôn hạ thể TTDL
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Hỏa Lạc

31/12/2024 của HĐQT Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam về việc Phê

duyệt kế hoạch đầu tư mua sắm Tài sản thông thường năm 2025.

2. Căn cứ pháp lý của dự án:

- Hiện trạng công trình;

- Các văn bản pháp lý khác của dự án có liên quan.

III. ĐẶC ĐIÊM HIỆN TRẠNG

1. Hiện trạng

1.1. Thông tin chung:

Trung tâm dữ liệu (TTDL) Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam

(VietinBank) tại Hòa Lạc là TTDL chính (DC) của VietinBank, được xây dựng

tại khu công nghệ cao Hòa Lạc, TP Hà Nội. Tòa nhà được xây dựng từ năm 2008,

với quy mô xây dựng gồm 03 tầng nổi, 01 tầng hầm l  ng, khu vực nhà trạm đươc

thiết kế độc lập tại vị trí hướng Tây của khu đất.

1.2. Hiện trạng khu nhà trạm biển áp và máy phát điện:

Khu vực nhà trạm, máy phát điện có kết cấu nhà gồm sàn bê tông, khung kết

cấu cột dầm bằng thép hình, mái tôn, xung quanh được che chẳn bằng hàng rào

lưới thép hàn. Vị trí đặt tại cuối khu đất cách xa tòa nhà đặt thiết bị máy chủ.

1.2.1. Hệ thống thiết bị nhà trạm bao gồm:

a) Trạm biến áp

- Trạm biến áp (TBA) Ngân hàng VietinBank có công suất 1000kVA, 22/0,4

kV, là loại trạm kiosk lắp đặt trong nhà (lắp đặt theo tòa nhà từ năm 2008).

- Phía trung thế được cấp điện 22kV lộ 743E10.7 từ lưới trung thế khu vực.

- Sử dụng 01 máy biến áp 1000kVA-22/0,4kV, máy biến áp  là loại máy dầu

thương hiệu ABB.

- Phía hạ thế bao gồm dàn tủ MSB, có 01 ngăn phân phổi chính, 01 ngăn tụ

bù và ngăn đo đếm chống tổn thất.

- Tủ MSB trạm biến áp được lắp đặt MCCB tổng 1600A, và các MCCB

nhánh có chức năng đóng cắt, bảo vệ hệ thống hạ thế phía sau gồm: MCCB nhánh

1000A cấp điện liên tục cho toàn bộ Trung tâm dữ liệu, 02 MCCB dự phòng.

Hiện tại, toàn bộ phụ tải trung tâm dữ liệu được cấp điện lưới từ trạm biển

áp này

b) Hệ thống máy phát điện, bao gồm:



-01

Bảo cáo kinh tê kỹ thuật: Cái tạo và Mua săm Hệ thông nguôn hạ thê TTDL Hòa Lạc

Địa điểm: Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Thạch Thất, Hà Nội

máy phát có công suất 500kVA, 230/400V, 50Hz (được lắp đặt theo tòa

nhà từ năm 2008) – Máy G1

- 01 máy phát có công suất 500kVA, 230/400V, 50Hz (được lắp đặt theo tòa

nhà từ năm 2011)- Máy G2

- 01 máy phát có công suất 1000kVA, 230/400V, 50Hz (được lắp đặt theo
tòa nhà từ năm 2021) - Máy G3

- Hệ thống bồn dầu dự trữ:

+ 02 máy phát công suất 500kVA có bồn dầu phụ chân máy 2000L.
+ 01 máy phát công suất 1000kVA có bồn dầu phụ bên ngoài là 3000L.

- Máy phát được đặt trực tiếp dưới nền bê tông nhà trạm qua hệ khung thép

định hình.

c) Tủ điện

- Hệ thống dàn tủ hạ thế chức năng hiện trạng được bố trí trong nhà trạm

máy phát có không gian nhỏ, không đảm bảo không gian thao tác, quản lý vận
hành. Diện tích bố trí dàn tủ đang vận hành là khoảng 2,5x6,0m.

- Các tủ điện được lắp đặt nhiều giai đoạn khác nhau theo nhu cầu sử dụng

cho các phụ tải), các tủ điện hiện không đồng bộ, được đầu tư qua các thời kỳ đê

đáp ứng yêu cầu phát triển của Trung tâm dữ liệu.

d) Tủ hòa đồng bộ.

- Dàn tủ hòa đồng bộ nhà trạm được lắp đặt trực tiếp dưới sàn bê tông nhà

trạm, bao gồm 3 ngăn, có nhiệm vụ chính là hòa đồng bộ 3 máy phát điện vào dàn

thanh cái để cấp điện dự phòng cho ATS1 và ATS2.

- Nhiệm vụ của tổ hòa đồng bộ là Điều khiển, ra lệnh cho máy phát khởi

động, điều chỉnh tốc độ và kích từ cho máy phát điện.

e) Tu ATS

Hệ thống tủ điện nhà trạm bao gồm 02 tủ ATS được bố trí lắp đặt trên

sàn bê tông nhà trạm.

- Tů ATS1 1000A có chức năng chính để chuyển nguồn giữa điện lưới TBA

và nguồn máy phát được cấp từ tủ hòa đồng bộ. Tủ ATS 2 có chức năng chuyển
nguồn giữa đầu ra tải của ATS 1 và nguồn máy phát từ tủ hòa đồng bộ. Phụ tải

đầu ra của tủ ATS 2 được cấp đến tủ DB.

- Tú ATS2 800A cấp nguồn dự phòng cho thiết bị tại các phòng máy chủ

và toàn bộ các thiết bị ngoại vi bên ngoài phòng máy chủ.

f) Tủ phân phổi tự dùng DB

- Tủ DB đang lắp đặt trên bệ móng xây gạch trên nền nhà trạm

- Tủ phân phối DB nhà trạm máy phát đang vận hành có kết nối đầu vào từ

tủ ATS 2, được lắp đặt các MCCB nhánh cung cấp nguồn điện tự dùng cho trạm,
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trong đó có 1 MCCB lắp đặt cung cấp điện cho 1  lộ cáp ngầm đến phụ tải trung

tâm dữ liệu.

g) Cáp điện đầu nổi trong nhà trạm máy phát

- Các tuyến cáp điện đấu nổi TBA, máy phát điện, tủ ATS, tủ DB được kéo

rải trực tiếp dưới sàn và đi trên thang cáp.

h) Hệ thống tiếp địa nhà trạm

- Hệ thống tiếp địa làm việc nhà trạm đang được đấu nối chung từ hệ thống

tiếp địa trạm biến áp.

- Tiếp địa an toàn đấu nối vỏ tủ dàn tủ chức năng hiện không được đầu nối.

i) Tuyến cáp hạ thế cấp điện TTDL

- Tuyến cáp hạ thế cấp điện vào nhà TTDL từ trạm biển áp sử dụng 02 lộ

cáp ngầm 0,4kV. Tuyến cáp được luồn trong ống HDPE chôn trực tiếp trong đất.

- Tuyến cáp chính và tuyển cáp dự phòng được đi theo 02 hướng khác nhau

vào Trung tâm dữ liệu.

- Tuy nhiên, đoạn tuyến vào hầm đi chung 01 tuyến.

- Kết nối tuyến cáp vào nhà bằng hố ga cáp điện, tuyến cáp vào phòng điện

hầm 1 TTDL kéo rải trên thang, máng cáp qua lỗ mở vào nhà.

1.2.2. Phòng điện trong tòa nhà TTDL

a) Hệ thống phòng điện TTDL hiện đang bao gồm:

+ 01 tủ MDB.

+ 01 tủ ATS.

+ 01 tủ Bypass
+ 01 tů DB-UPS

+ 01 tů DB-AC

+ 01 tů DB-AC -UPS

+ 01 tủ T1.UPS

- Lộ 1 tuyến cáp hạ thế từ tủ ATS 1 nhà trạm máy phát đến được cấp trực
tiếp đến thanh cái cực ưu tiên tủ ATS-1000A trong nhà.

- Lộ 2 tuyến cáp hạ thế từ tủ phân phối DB nhà trạm được cấp đến thanh

cái tủ MDB thông qua МССВ-3Р-800А.

- Từ thanh cái ưu tiên tủ ATS trong nhà cấp điện trực tiếp đến thanh cái tủ

BYPASSS bằng 3  sợi cáp Cu/XLPE/PVC (3x150+1x95)mm2.

- Đầu ra phụ tải tủ ATS- 1000A trong nhà cấp nguồn đến thanh cái các tủ

phụ tải DB-UPS, DB-AC-UPS và DB-AC.

- Tủ ATS phòng điện có nhiệm vụ chuyển nguồn ưu tiên từ trạm máy phát

đến và nguồn dự phòng từ tủ MSB đến.
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- Tủ MDB phòng điện đang vận hành có chức năng cấp nguồn dự phòng

đến tủ ATS, cấp nguồn đến phòng UPS tầng 1 bằng 2 lộ cáp qua 02 MCCB-300A

và MCCB-630A. Ngoài ra tủ MDB còn đang cấp điện các phụ tải phụ vận hành

TTDL như chiểu sáng, bom,...

- Tů BYPASS phòng điện hầm 1 có nhiệm vụ cấp nguồn dự phòng đến các

tủ phụ tải DB-UPS, DB-AC-UPS, DB-AC, và tủ USB tầng 1.

b) Cáp điện TTDL

- Hệ thống cáp điện đấu nổi các tủ chức năng được kéo rải trên thang cáp

treo hoặc đi trong máng cáp dưới sàn.

- Hệ thống cáp từ phòng điện đến các phòng phụ tải tầng 1 kéo rải trên

thang cáp lắp đặt trên trần giả, treo ty bắn giá trên trần bê tông.

c) Tiếp địa hệ thống tủ điện TTDL

- Hệ thống tiếp địa tủ điện phòng điện được đấu nối với hệ thống tiếp địa
tòa nhà bằng cáp điện.

- Kéo rải từ hệ thống tiếp địa bên ngoài vào nhà trên hệ thống thang treo

cùng tuyển cáp động lực vào nhà.

2. Đánh giá hiện trạng

Từ hiện trạng cho thấy hệ thống nguồn hạ thế (Tủ hòa đồng bộ, tủ ATS, tủ

phân phối..., tuyến cáp) sau một thời gian dài vận hành, một số thành phần thiết

bị hư hỏng, đã được sửa chữa bằng phương án tạm thời. Mặt khác, theo sơ đồ hiện

trạng trên:

- Hệ thống có 01 hệ thống máy phát điện dự phòng nguồn lưới nhưng chỉ

có 01 máy biến áp, hệ thống ATS chuyển nguồn tự động từ điện lưới sang máy

phát điện chưa độc lập.

đi

- Tuyến cáp hạ tầng từ trạm biến áp đên TTDL nguồn mặc dù đã xây dựng

các đường cáp dự phòng, tuy nhiên vẫn các tuyến cáp cấp nguồn trong nhà

chung theo 1 nhánh chưa tách thành 02 nhánh độc lập.

- Hệ thống hiện trạng có tính năng dự phòng cho một số thành phần quan

trọng. Được trang bị hệ thống dự phòng cho các thành phần chính như UPS nhưng
chưa tách biệt. Xét về góc độ thiết kế cấu trúc hiện trạng tương đương với Xếp

hạng II thời gian ngừng hoạt động mỗi năm khoảng 22,7 giờ tương đương thời

gian hoạt động (Uptime) năm trong khoảng 99,741%.

Cấu hình hiện trạng xuất hiện các điểm sự số đơn lẻ (Single point

failure) - tức các điểm khi sự cố, bảo trì dẫn đến mất điện toàn bộ công trình.

Cấu trúc phức tạp, tính dự phòng cấp điện thấp.

Cụ thể như sau:

of
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a) Nhà trạm máy phát

- Hệ thống điện hiện trạng không đảm bảo có thể bảo trì và thay thế đồng

thời hệ thống điện mà vẫn duy trì cấp nguồn liên tục cho phụ tải của dự án. Cụ
thê:

+ Hiện tại chỉ có 01 tủ hoà đồng bộ máy phát dẫn đến khi thay thể, bảo

dưỡng tủ hoà này có thể gây gián đoạn cung cấp điện cho dự án.

+ Từ phía MBA ra có 02 lộ cấp điện nhưng chỉ bỏ trí 01 MCCB bảo vệ, có

thể gây gián đoạn cung cấp điện khi bảo thì, sửa chữa, thay thể cáp ra tủ.

+ Khi bảo trì, thay thế, sửa chữa tủ ATS1 hiện trạng có thể gây gián đoạn

cung cấp điện cho dự án.

- Hệ thống tủ chức năng được cung cấp, lắp đặt rời rạc theo từng module
tại nhiều thời điểm và nhà cung cấp khác nhau nên không có tính hệ thống. Điều

này gây khó khăn trong việc vận hành do phải thực hiện nhiều thao tác trên các

modul tů khác nhau, ảnh hưởng đến tính chất cấp điện liên tục của dự án.

- Các tủ hiện có được sản xuất, lắp ráp từ nhiều năm trước đã xuồng cấp

không đảm bảo tiêu chuẩn hiện hành, cấp độ bảo vệ thiết bị thấp. Trong quá trình

vận hành các tủ điện bị ảnh hưởng của môi trường như độ âm, chim, chuột, côn

trùng, bụi, ... làm ảnh hưởng đến cách điện và tuổi thọ thiết bị.

- Các thiết bị trong tủ sử dụng lâu năm, công nghệ lỗi thời, không có khả

năng kết nối các chức năng giám sát, điều khiển giao tiếp truyền thông. Thiết bị

cũ, hiện không còn được cung cấp trên thị trường sẽ gây khó khăn cho việc sửa

chữa hay bảo trì, bảo dưỡng thiết bị.

- Hệ thống cáp điện kết nổi trạm biến áp, máy phát điện, tủ điện chức năng

được lắp đặt rời rạc không đảm bảo tiêu chuẩn lắp đặt, gây ảnh hưởng đên quy

trình an toàn khi vận hành, dễ xảy ra sựsự cố, đặc biệt khi đã sử dụng trong nhiều

năm.

b) Tuyến cáp hạ thế ngoài nhà

- Căn cứ theo kết quả khảo sát cho thấy tuyến cáp hiện trạng cấp điện phụ

tải tòa nhà TTDL có 02 xuất tuyến hạ thế từ nhà trạm máy phát đến, trong đó tiêt

diện cáp 2 lộ cáp là không đồng nhất (01 lộ lắp đặt theo tòa nhà có tiết diện 2 sợi

CU/XLPE/DSTA/PVC(3Cx185+1Cx120) mm2, 01 lộ được Trung tâm CNTT lắp

đặt bổ sung, có tiết diện 3 sợi CU/PVC/DSTA/PVC(3Cx150+1Cx95) mm2, hiện

đang là lộ chính cấp điện cho Trung tâm dữ liệu). Không đảm bảo việc dự phòng

cho nhau khi xảy ra sự cố ở một trong hai lộ cáp. Đồng thời không đảm bảo công

tác mở rộng phụ tải trong tương lai. Hiện tại hai lộ cáp hạ thể này đều được vận

hành cấp điện đến tòa nhà.

c) Hệ thống cấp điện trong nhà TTDL
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- Với yêu cầu đảm bảo cho Trung tâm dữ liệu hoạt động ôn định, liên tục,

luôn có tính dự phòng tốt nhất trong các sự cố, hệ thống dàn tủ điện hạ thế trong
tòa nhà TTDL có nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, là một trong những hệ thống cốt

lõi phục vụ vận hành các phụ tải điện của Data Center. Tuy nhiên hiện trạng hệ
thống dàn tủ hạ thế phân phối cấp điện cho toàn bộ phụ tải TTDL được bố trí lắp

đặt tại tầng hầm tòa nhà, thực tế cho thấy hệ thống tủ điện tại đây có bị ảnh hưởng

bởi độ ẩm cao, ngập nước... Tác động đến độ ổn định của thiết bị và điều kiện

vận hành không đảm bảo an toàn.

- Nguyên lý cấp điện phòng điện trong TTDL có phương thức vận hành

phức tạp, không có phương án dự phòng khi xảy ra sự cố tại các điềm nút.

- Hệ thống tủ chức năng được cung cấp, lắp đặt rời rạc theo từng modul tại

những thời điểm và nhà cung cấp khác nhau nên không có tính hệ thống. Gây khó

khăn trong việc vận hành phải thực hiện nhiều thao tác trên các module tủ khác

nhau, ảnh hưởng đến tính chất cấp điện liên tục của dự án.

- Hệ thống tuyến cáp, cấp điện nguồn tại phòng điện TTDL được bố trí lắp

đặt rời rạc, không đồng bộ, chưa đảm bảo tiêu chuẩn được ban hành. Tuyển cáp

bị ảnh hưởng bởi nước mưa, độ ẩm. Tuyến cáp đi trên thang, máng cáp chưa đảm

bảo tiêu chuẩn lắp đặt ban hành.

- Hệ thống tiếp địa phòng điện rời rạc, không có tính hệ thống. Khó khăn

trong việc kiểm tra, bảo trì định kỳ.

- Hệ thống hiện tại có nhiều điểm lỗi đơn tại các nút nhánh, các thiết bị

đóng cắt mạch chính đều sử dụng loại lắp cô định nên khi thực hiện công tác bảo

trì, bảo dưỡng định kỳ hoặc thay thế cần nhiều thời gian và phải cắt điện toàn bộ

tủ. Các thiết bị đóng cắt hiện đã cũ, việc thay thế mua sắm mới cũng gặp nhiều

khó khăn do trên thị trường không còn cung cấp thiết bị phù hợp với quy cách lắp

đặt tủ hiện có. Việc này làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động vận hành

toàn bộ phụ tải điện của trung tâm dữ liệu Viettinbank.
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4. Sự cần thiết phải đầu tư

- Trung tâm dữ liệu Hòa Lạc có tầm quan trọng đặc biệt đổi với VietinBank

là nơi xử lý các thông tin, dữ liệu chính đảm bảo an toàn, bảo mật, không bị gián

đoạn các giao dịch làm ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của hệ thống. Để

trung tâm dữ liệu vận hành an toàn, ôn định thì ngoài các thiệt bị công nghệ thông

tin còn cần những hạng mục phụ trợ như trạm biển áp, máy phát điện, hệ thống tủ

điện, cáp điện, hệ thống giám sát điều khiển.... Đó cũng chính là những hạng mục

góp phần không nhỏ trong quá trình hoạt động liên tục 24/7 của trung tâm dữ liệu.

Bởi vậy, việc cải tạo hệ thống điện là hết sức cấp thiết.

- Từ hiện trạng hạ tầng kỹ thuật hệ thống cấp nguồn điện như trên, có thể

thấy rằng các điều kiện kỹ thuật chưa đảm bảo cung cấp môi trường cho các dịch

vụ CNTT đáp ứng yêu cầu quá trình hoạt động của VietinBank.

- Đó chính là lý do cần thiết sớm triển khai đầu tư cải tạo hạ tầng cụ thể là

hệ thống cấp nguồn điện đáp ứng theo TCVN 9250:2021: xếp hạng 3 (với thời

gian mất dịch vụ khoảng 1,6 giờ/năm tương đương với thời gian hoạt động liên

tục không lỗi của hệ thống theo thời gian thực là 99,98%) hướng tới xếp hạng 4

(với thời gian mất dịch vụ khoảng 26,3 phút/năm tương đương với thời gian hoạt

động liên tục không lỗi của hệ thống theo thời gian thực là 99,995%).

5. Mục tiêu xây dựng

- Cải tạo, nâng cấp hệ thống nguồn hạ thế cấp điện cho TTDL Hòa Lạc,

đảm bảo độ tin cậy cung cấp điện theo các tiêu chuẩn, quy chuần hiện hành: đáp

ứng theo TCVN 9250:2021: xếp hạng 3 (với thời gian mất dịch vụ khoảng 1,6

giờ/năm tương đương với thời gian hoạt động liên tục không lỗi của hệ thông theo

thời gian thực là 99,98%) hướng tới xếp hạng 4 (với thời gian mất dịch vụ khoảng

26,3 phút/năm tương đương với thời gian hoạt động liên tục không lôi của hệ
thống theo thời gian thực là 99,995%). Đồng thời, hệ thống điện sau cải tạo đảm

bảo dự phòng công suất điện và khả năng mở rộng lưới điện trong tương lai.

- Di chuyển các tủ điện tổng từ tầng hầm lên phòng kỹ thuật tầng 2, tránh

được các rủi ro ngập nước, đảm bảo an toàn hệ thông điện.

- Thuận lợi cho việc vận hành, dễ dàng thay thế, sửa chữa, bảo dưỡng khi

gặp sự cố.
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CHƯƠNG 2: CÁC GIẢI PHÁP THIẾT KỂ

I. CÁC QUY CHUẢN, TIỂU CHUẢN ÁP DỤNG

1. Các quy định

a) Nghị định

- Nghị định 14/2014/NĐ-CP ngày 26/02/2014 của Chính phủ về Quy định
chi tiết thi hành luật điện lực về an toàn điện;

- Nghị định 51/2020/NĐ-CP ngày 21/4/2020 của Chính phủ Sửa đổi, bố

sung một số điều của Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26/02/2014;
b) Thông tu

- Thông tư số 39/2015/TT-BCT ngày 18 tháng 11 năm 2015 của Bộ trưởng

Bộ Công Thương quy định hệ thống điện phân phổi;

- Thông tư số 40/2009/TT-BCT, ngày 31/12/2009 của Bộ Công thương quy

định Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về kỹ thuật điện: QCVN QTĐ-7: 2009/ВСТ,

Tập 7: Thi công các công trình điện.

Thông tư số 42/2015/TT-BCT ngày 01/12/2015 của Bộ Công thương:

Quy định đo đếm điện năng trong hệ thống điện;

- Thông tư số 25/2016/TT-BCT ngày 30 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng

Bộ Công Thương quy định hệ thông điện truyền tải;

- Thông tư số 30/2019/TT-BCT ngày 18 tháng 11 năm 2019 sửa đổi, bố
sung một số điều Thông tư số 25/2016/TT-BCT ngày 30 tháng 11 năm 2016 của

Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định hệ thống điện truyền tải;

- Thông tư số 39/2020/TT-BCT ngày 30/11/2020 của Bộ Công thương: Ban

hành QCVN 01:2020/BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn điện;

- Thông tư số 05/2021/TT-BCT ngày 02/8/2021 của Bộ Công thương: Quy

định chi tiết một số nội dung về an toàn điện;

- Thông tư số 39/2022/TT-BCT của Bộ Công thương: Sửa đổi, bổ sung một
số điều của Thông tư số 25/2016/TT-BCT ngày 30 tháng 11 năm 2016 của Bộ
trưởng Bộ Công Thương quy định hệ thống điện truyền tải, Thông tư sô
39/2015/TT-BCT ngày 18 tháng 11 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương
quy định hệ thống điện phân phối và Thông tư số 30/2019/TT-BCT ngày 18 tháng
11 năm 2019 sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 25/2016/TT-BCT ngày 30
tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định hệ thống điện truyền
tải và Thông tư số 39/2015/TT-BCT ngày 18 tháng 11 năm 2015 của Bộ trưởng

Bộ Công Thương quy định hệ thống điện phân phối.

2. Quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng:

- Quy phạm trang bị điện ban hành kèm theo Quyết định số 19/2006/QĐ-
BCN ngày 11/7/2006 của Bộ Công nghiệp.
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Phần I: Quy định chung 11TCN-18-2006
Phần II: Hệ thống đường dẫn điện 11TCN-19-2006

Phần III: Trang bị phân phổi và trạm biển áp 11TCN-20-2006

Phần IV: Bảo vệ và tự động 11TCN-21-2006

- Thông tư số 40/2009/TT-BCT, ngày 31/12/2009 của Bộ Công thương quy

định Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về kỹ thuật điện, gồm:

+ QCVN QTÐ 5:2009/BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kỹ thuật điện;

Tập 5: Kiểm định trang thiết bị hệ thông điện.

+ QCVN QTĐ 6:2009/BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kỹ thuật điện;

Tập 6: Vận hành sữa chữa trang thiết bị hệ thông điện.

+QCVN QTĐ 7:2009/BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kỹ thuật điện;

Tập 7: Thi công các công trình điện.

- Thông tư sổ 04/2011/TT-BCT, ngày 16/02/2011 của Bộ Công thương quy

định Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về kỹ thuật điện;

- QCVN QTĐ 8:2010/BCT Tập 8: Quy chuẩn kỹ thuật điện hạ áp.

- QCVN 01:2020/BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn điện.

- QCVN 02-2009/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về số liệu điều kiện tự

nhiên dùng trong xây dựng;

- QCVN 09-2017/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình xây
dựng sử dụng năng lượng hiệu quả;

- QCVN 12-2014/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hệ thống điện của

nhà ở và nhà công cộng;

- QCVN 04-2009/BKHCN: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn thiết bị

điện và điện tử;

- TCVN 9358:2012 về Lắp đặt hệ thống nối đất thiết bị cho các công trình

công nghiệp;

- TCVN 9206-2012: Đặt thiết bị điện trong nhà ở và CTCС - ТСТК;
- TCVN 9207-2012: Đặt đường dẫn điện trong nhà ở và CTCСС - ТСТК;
- TCVN 7447-2012: Hệ thống lắp đặt điện hạ áp - ТСТК;
- TCVN 9250-2021: Trung tâm dữ liệu (Data Center)- Yêu cầu thiết kế xây

dựng

3. Các tiêu chuẩn khác

- IEC-60502
- IEC-61089

: Tiêu chuẩn về cáp.

: Tiêu chuẩn về dây dẫn.
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II. GIẢI PHÁP THIẾT KẾ ĐIỆN

1. Công thức tính toán

* Dòng điện định mức:
Pa

I dm = √3.Ud.cos 9 (mạch 3 pha)
Pa

I dm = Up.cos (mạch 1 pha)

* Dòng điện tính toán:

Kc.Pa

I= √3.Ud.cos 9 (mạch 3 pha)
Kc.Pa

I= Up.cos (mạch 1 pha)

* Công suất tính toán:

Pu = Pax Kс

- Trong đó:

+ Iđm: Dòng điện định

+ In: Dòng điện tính toán

+ Pâm: Công suất đặt

+ P: Công suất tính toán

+ Ke: Hệ số sử dụng đồng thời

+ Uạ: Điện áp dây

+ Uş: Điện áp pha

+ Cos9 :Hệ số công suất

Tổn thất điện áp, mạch điện:

Σ(P.R+Q.X(

AU = Udm

- Trong đó:

+ AU: Tổn thất điện áp

+ R, X: Điện trở và điện kháng mạch điện

+ P. Q: Công suất tác dụng và phản kháng phụ tải.
+ Uđm: Điện áp định mức

* Dòng ngắn mạch điện 3 pha

x+ yer =EN Ub

+

+

Utb: Điện áp trung bình mạch điện

RE, XE: Tăng điện trở và điện kháng đến điểm ngắn mạch
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+ IN3: Dòng điện ngăn mạch 3 pha

+ ixK = 1,8 √2.IN3

+ iXK: Dòng xung kích của mạng điện

* Xác định phụ tải tính toán theo công suất đặt và hệ số nhu cầu

P= kacLPa

Q = P1g4

S, = P  +0 =
cosp

- Một cách gần đúng có thể lấy gần đúng Pa = Pdm
- Do đó:

P=kPa

- Trong đó:

bị

+ Pdi, Pami – Công suất đặt, công suất định mức của thiết bị thứ i

+ Ptt, Qt St – Công suất tác dụng, phản kháng và toàn phần của thiết

+ n - Số thiết bị trong nhóm

- Nếu hệ số công suất cos ọ của các thiết bị trong nhóm không giống nhau

thì phải tính hệ số công suất trung bình theo công thức sau:

Pcos +Pcosp₂ +..+PcosP

P+P₂ +...+P

- Phương pháp xác định phụ tải tính toán theo hệ số nhu cầu có ưu điểm là

đơn giản, tính toán thuận tiện, vì thế nó là một trong những phương pháp được

dùng rộng rãi. Nhược điểm chủ yếu của phương pháp này là kém chính xác: Bởi

vì hệ số nhu cầu knc được tra trong tài liệu, sổ tay là một số liệu cố định cho trước,

không phụ thuộc vào chể độ vận hành và số thiết bị trong nhóm máy.
*
Tính toán công suất các phụ tải trong công trình

- Công suất phụ tải theo hiện trạng, nhu cầu phát triển phụ tải được cung cấp
bởi Chủ đầu tư từ nhu cầu vận hành

(Chi tiết theo phụ lục tính toán, vui lòng xem ở cuối thuyết minh)
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2. Giải pháp thiết kế:

2.1. Điểm đấu trung thế

Nguồn trung thế được tận dụng hiện trạng, máy biên áp đặt trong phòng

trạm hiện trạng, tận dụng cấu hình trung thế hiện tại đang hoạt động ôn định.

Tuy nhiên cần kiểm tra bảo dưỡng, và thay thế nếu cần các vật tư điện

không đảm bảo kỹ thuật và không đảm bảo quy định theo chỉ định của EVN địa

phương.

2.2. Nguồn điện dự phòng

Ngoài nguồn điện lưới ra trong công trình còn bổ trí 03 máy phát điện dự
phòng gồm 1 máy với công suất 1x1000 KVA – 380/220V, f= 50Hz và 02 máy

2x500 kVA –380/220V, f= 50Hz. Trong trường hợp có sự cố mất điện lưới các

phụ tải điện của công trình được cung cấp điện từ máy phát điện dự phòng qua bộ

chuyển mạch tự động (ATS).

2.3. Chế độ vận hành của hệ thống

a) Chế độ hoạt động bình thường (chạy điện lưới)

Toàn bộ phụ tải của công trình được cung cấp điện từ MBA. Máy phát điện

không hoạt động.

b) Chế độ hoạt động khi mất điện lưới (chạy máy phát)

Máy phát điện khi nhận tín hiệu mất điện lưới, thông qua bộ chuyển nguồn tự

động ATS các phụ tải của công trình được cấp nguồn từ máy phát điện thông qua

tủ hòa đồng độ 3 máy phát điện cấp điện liên tục cho công trình.

2.4. Lựa chọn phương án kỹ thuật

Yêu cầu thiết kế hệ thống cấp nguồn phải đảm bảo độ tin cậy trong cấp điện

liên tục, đảm bảo chất lượng tốt nhất đến thiết bị CNTT. Bên cạnh đó hệ thống

cung cấp nguồn cần phải có tính dự phòng trong quá trì vận hành, bảo trì, bảo

dưỡng bất kỳ thành phần nào cũng không để gián đoạn việc cung cấp điện. Hệ

thống tuân thủ yêu cầu mức hạng 3 về cơ điện của TCVN_ 9250 tham khảo

TIA_942

thực tế:

Căn cứ vào TCVN-9250 và tham khảo yêu cầu của TIA_942 và yêu cầu

- Cần thiết phải cải tạo để phân phối đường dẫn kép cung cấp nguồn A và

B từ trạm biến áp đến mỗi thiết bị công nghệ thông tin truyền thông, cụ thể các

hạng mục sau:

- Tách biệt về mặt vật lý các tủ điện hoà đồng bộ, đảm bảo có thể thay thế,

bảo trì bảo dưỡng đồng thời cáp điện không làm gián đoạn cung cấp điện cho pự
án.
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- Cải tạo tủ điện hạ thế tổng từ phía máy biến áp đến các lộ ra cấp điện, đảm

bảo có thể thay thể, bảo trì bảo dưỡng đồng thời cáp điện không làm gián đoạn
cung cấp điện cho dự án.

Với phần cấp nguồn cải tạo hướng tới:

- Xây dựng mới 01 tủ hòa đồng bộ 03 máy phát điện (DB-SYN). Và tủ DB-

01 cấp điện đến các tủ điện chuyển nguồn tự động ATS.

- Xây dựng mới 01 tủ ATS-02 chuyển đổi nguồn tự động nguồn lưới và

nguồn máy phát. Và tủ điện DB-02 cấp nguồn đến phụ tải với cấu hình có thể phát

triên cho giai đoạn sau (cụ thể xem bảng phụ lục tính toán điện).

- Tận dụng 01 tủ ATS chuyển đổi nguồn tự động nguồn lưới và nguồn máy

phát (tủ ATS-01).

- Cải tạo, xây mới phòng hạ thế tại khu vực trạm biến áp, máy phát điện
nhằm đáp ứng không gian lắp đặt thêm tủ điện hạ thế và môi trường vận hành an

toàn.

* Phần hạ thế trong trung tâm dữ liệu

- Cải tạo hệ thống tủ phân phối tổng tại tầng 2: xây dựng mới 02 tů MSB
cấp nguồn cho các tủ DB1-UPS, DB2-UPS; DB1-AC, DB2-AC và được đặt tại

02 phòng độc lập cho trục A và trục В.

- Phòng hạ thế xây mới được đề xuất trang bị các đầu báo cháy tự động liên

kết với hệ thống báo cháy hiện có của công trình, hệ thống chữa cháy đề xuất sử

dụng các bình cấu chữa cháy tự nổ ABC.

- Hệ thống chổng sét cho phòng hạ thế (tận dụng hiện trạng) sử dụng các

kim thu sét cổ điển trên mái liên kết với hệ thống cáp thoát sét bằng thép D10 mạ

kẽm nổi xuống hệ thống tiếp địa chống sét độc lập với điện trở yêu cầu không quá
10 ôm.

- Hệ thống tiếp địa an toàn điện cho phòng hạ thế tận dụng hiện trạng, kiểm
tra điện trở không quá 4 ôm.

- Bổ sung hệ thống tiếp địa cho các phòng đặt tủ tại tầng 2 của TTDL.

- Xây dựng mới các tuyến cáp kết nối các thiết bị, hệ thống tủ điện đảm bảo

hệ thống vẫn hoạt động bình thường khi bị sự cố theo các đường độc lập nhau.

- Tận dụng tuyến cáp thu hồi cấp nguồn từ tủ DB1-UPS cấp đến tủ cầu đấu
UPS

- Các hệ thống tủ đảm bảo các tiêu chí sau:

+Hệ thống tủ điện lắp đặt các thiết bị đóng cắt, đo lường, hiển thị, điều

khiển và bảo vệ mạng điện. Thông số kỹ thuật của các thiết bị trong tủ cần tuân

thủ theo các thông số đã được mô tả trong yêu cầu kỹ thuật và bản vẽ thiết kế.
Toàn bộ các tủ điện hạ thể được thiết kế theo tiêu chuẩn IEC 61439-1,2. Các tủ
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hạ thế tổng (LV), tủ hòa đồng bộ (SYNC), tủ chuyển nguồn tự động (ATS), hệ

thống tủ phân phối tổng tại các tẩng (MSB) sử dụng form tủ 3B.

+ Tủ điện là loại lắp đặt đứng trên sàn theo câu trúc dạng module.

+ Các thiết bị đóng cắt có khả năng linh hoạt kéo rút cho ngăn máy cắt

ACB.

điện.

+ Độ dày thép tấm cấu thành tủ điện, vỏ tủ đạt độ dày 2mm, được sơn tĩnh

+ Tủ điện được thiết kế phải đảm bảo không gian lắp đặt theo tiêu chuẩn

IEC 60364. Mặt trước và mặt sau có thể tháo lắp để thuận tiện cho việc lắp đặt,

đấu nối cáp, kiểm tra, bảo dưỡng trong quá trình vận hành.

+ Các thiết bị cấu thành tủ điện có chuẩn truyền thông phù hợp với hệ thống

hiện có và cùng hãng sản xuất để đồng bộ, thuận tiện cho việc kết nối.

+ Các thiết bị chính phục vụ vận hành tủ điện (máy cắt không khí, MCCB,

đồng hồ đa chức năng, bộ điều khiển chuyển mạch ATS...) là các thiết bị được

cung cấp bởi các hãng uy tín, có độ tin cậy cao, đã khẳng định được thương hiệu

trên thị trường. Nhà sản xuất tủ cũng có thể là đơn vị được cấp phép hoặc có chứng

chỉ của nhà sản xuất thiết bị chính. Trong trường hợp này, nhà sản xuất tủ phải

cung cấp các chứng chỉ còn giá trị, lịch sử kiểm tra của nhà sản xuất thiết bị chính.

Với các hạng mục cải tạo hệ thống điện mới đã giải quyết được các tốn tại của

hệ thống hiện hữu:

- Hệ thống cấp nguồn thành 02 nhánh độc lập đảm bảo dự phòng N+1 và tách

biệt về mặt vật lý mỗi phần tử
- Đơn giản trong cấu trúc, đảm bảo tính dự phòng cấp nguồn cho các thiết bị.

Thuận lợi cho việc vận hành, thao tác nguồn.

- Hạn chế điểm sự cố đơn lẻ cải thiện độ dự phòng và độ tin cậy trong hệ thống
cấp nguồn.

Hệ thống tủ điện và đường dẫn sau cải tạo dự phòng cho phát triển trong

tương lai khi cải tạo, nâng cấp hệ thống nguồn cấp điện (máy biển áp và máy phát
điện) theo cấu hình N+1.

2.5 Hệ thống PME
Hệ thống PME (Power Monitoring Expert) đóng vai trò rất quan trọng trong

các Trung tâm dữ liệu (Data Center) — nơi yêu cầu cao về độ tin cậy và ổn định

nguồn điện.

Trung tâm dữ liệu là môi trường:

o Không được phép ngừng hoạt động (99.999% uptime)

o Thiết bị điện phức tạp, đa cấp nguồn

o Chi phí điện năng rất cao (chiểm tới 40–50% tổng chỉ phí vận hành
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hàng năm OPEX)

o Các sự cố điện nhỏ cũng có thể gây gián đoạn dịch vụ nghiêm trọng.

=> PME giúp chủ động phòng ngừa rủi ro điện và quản lý hiệu quả tài nguyên

điện, giúp trung tâm dữ liệu hoạt động an toàn, hiệu quả. Yêu cầu hệ thổng PME

đồng bộ với các thiết bị điện, tủ điện. Toàn hệ thống PME phải được cấp
LICENSE chính hãng.

PME Là một hệ thống giám sát và quản trị năng lượng thông minh

Quản trị năng lượng thông minh là một hệ thống cung cấp một giải pháp

quản lý năng lượng đầy đủ cho công nghiệp, các tòa nhà thương mại và tòa nhà

lớn, các trung tâm dữ liệu, cơ sở y tế, và các công trình công ích. Nhân viên kỹ

thuật và người quản lý có thể giảm thiểu chỉ phí năng lượng, giảm thời gian chêt,

và tối ưu hóa hoạt động của thiết bị bằng cách sử dụng các thông tin được cung

cấp bởi phần mềm quản trị năng lượng thông minh.

Quản trị năng lượng thông minh cũng cho phép theo dõi các thông số điện

năng theo thời gian thực, phân tích chất lượng điện năng và độ tin cậy, và đưa ra

các phản ứng nhanh chóng để báo động những tình huống quan trọng. Phần mềm
này tạo thành một lớp năng lượng thông minh trên toàn khu vực cơ sở của bạn,

khu vực trường hoặc dịch vụ, hoạt động như một giao diện thống nhất cho tất cả

các tiện ích hệ thống điện và đường dây.

- Các ứng dụng tiêu biểu

Quản trị năng lượng thông minh có nhiều ứng dụng:

✓ Giám sát mạng điện cơ sở và độ tin cậy hệ thống

✓ Cải thiện phản ứng với các sự kiện điện liên quan và phục hối hoạt động

☑

☑

☑

✓

☑

☑

một cách nhanh chóng

Phân tích và cô lập các nguồn điện có vấn đề chất lượng

Phân tích năng lượng sử dụng để xác định năng lượng vô ích và giảm chỉ

phí phải trá

Ước tính để xác minh tính chính xác và xác định lỗi

Phân bổ chỉ phí năng lượng cho các bộ phận để tăng trách nhiệm của người

sử dụng

Giảm phụ phí nhu cầu cao điểm và phạt công suất phản kháng

Xác định công suất dư thừa trong cơ sở hạ tầng hiện có và tránh quá tải

trong tòa nhà

Hỗ trợ bảo trì chủ động để kéo dài tuổi thọ tài sản.

Các tiện ích

✓ Tăng cường tự động hóa trạm biển áp
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✓ Tối đa hóa việc sử dụng các cơ sở hạ tầng hiện có

✓ Xác nhận phù hợp với tiêu chuẩn chất lượng điện năng mới

☑ Phân tích và cô lập các nguồn điện năng không đảm bảo chất lượng

Trợ giúp khách hàng quản lý tin cậy hệ thống bằng việc sử dụng và quản lý

dữ liệu chất lượng điện

Khả năng mở rộng, kiến trúc linh hoạt

Chức năng thành phần. Cung cấp cho người vận hành một môi trường

phong phú để xem và điều hướng hiển thị thời gian thực của các phép đo và các

chỉ số trạng thái; hiển thị chất lượng điện và phân tích độ tin cậy; biều đồ lịch

báo động; và điều khiển bằng tay.sử;

Web Clients

✓ Báo cáo - tạo hoặc chỉnh sửa báo cáo cho chỉ phí năng lượng, lượng tiêu

thụ, chất lượng điện năng (yêu cầu Microsoft SQL Server Standard Edition)

✓ Truy cập hệ thống giám sát điện từ bất cứ nơi nào trên mạng của bạn bằng

cách sử dụng trình duyệt web. Chức năng Day-to-day bao gồm cả tình trạng hệ

thống, phản ứng báo động, hoặc xem biểu đồ. Web Clients cung câp cho người

sử dụng một số các chức năng phổ biển:

• Sơ đồ - điều hướng hiển thị mạng để kiểm tra tình trạng hệ thống và phân

tích xu hướng

• Bảng số liệu - nhanh chóng so sánh nhiều thiết bị trong mạng của bạn trong

thời gian thực

• Báo cáo - tạo ra hoặc chỉnh sửa báo cáo lịch sử cho chỉ phí năng lượng, tiêu

thụ, chất lượng điện

Báo động - nhanh chóng xác định trạng thái báo động trong hệ thống của

bạn và điều tra nguyên nhân gốc rễ

• Dashboards - chia sẻ thông tin từ hệ thống giám sát điện năng của bạn với

một người cư ngụ.

Thu thập dữ liệu và quản lý

Thu thập dữ liệu và quản lý

✓ Hỗ trợ Thư viện thiết bị

✓ Site server

✓ Cơ sở dữ liệu SQL ODBC
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✓ SQL Server 2008 R2. Đăng nhập dữ liệu thiết bị, hệ thống dữ liệu và các

sự kiện đồng bộ hóa với đồng hồ đo chính xác (+/- 16 ms hoặc +/- 1 ms sử dụng

GPS) cho timestamping sự kiện chính xác, phân tích chất lượng điện năng thanh

toán và doanh thu. Những thông tin này có thể truy cập sử dụng các công cụ cơ

sở dữ liệu tiêu chuẩn công nghiệp và bạn có thê thêm các cơ sở dữ liệu và máy

chủ để cân bằng tải phân phối

Hệ thống quản trị năng lượng thông minh cung cấp một loạt các chức năng:

✓ Cho phép truy cập thời gian thực và thời gian đánh dấu dữ liệu, kiểm soát

của các role on-board và đầu ra số, và đồng bộ hóa thời gian với máy chủ.

✓ Giao tiếp qua Internet, Ethernet, không dây. Giao diện với đồng hồ của bên

thứ ba, đầu dò, PLC, RTU và thiết bị phân phối điện, thiết bị tối giản thông qua

Modbus hay OPC. Thêm và cấu hình thông tin trực tiếp với các thiết bị từ xa qua

Modbus RTU hay MODBUS TCP các giao thức sử dụng dễ dàng sử dụng các

mẫu thiết bị.

Khả năng mở rộng cho phép thiết bị và người dùng của khách hàng từ xa Ngoài

ra khi nhu cầu tăng trưởng trong khi duy trì đầu tư ban đầu. Tích hợp hệ thống

quản lý năng lượng hoặc tự động hóa khác (ví dụ SCADA, BAC, DCS, ERP)

thông qua ODBC, XML, OPC, email, FTP, CSV và PQDIF tuân thủ; tích hợp

với các dịch vụ web thông qua XML.

Phân tích xu hướng

✓ Thể hiện biểu đồ xu hướng của bất kỳ tham số để thể hiện giá trị đỉnh và

theo dõi chi phí năng lượng cho toàn hệ thống.

✓ Đồ họa kết hợp thể hiện nhiều thông số đo

☑ Vẽ chart chuỗi thời gian hay phân tán

☑ Thực hiện tính toán, có được thống kê và hiển thị dữ liệu lịch sử

✓ Xác định xu hướng nguy hiểm và phân phối tải

✓ Tối ưu hóa năng lực mạng lưới và tránh quá tải

☑ Xem thông số hoạt động và xác định thời gian bảo trì là cần thiết

☑ Tránh tải nhu cầu cao điểm và phạt công suất phản kháng.

Phân tích chất lượng điện.
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✓ Phần mềm quản trị năng lượng thông minh theo dõi liên tục, giám sát khu

vực rộng và thu thập dữ liệu về chất lượng điện năng và độ tin cậy về điều kiện

làm việc.

✓ Sự kiện về chất lượng điện được phát hiện tự động bởi các thiết bị đo PQ

có khả năng được tải lên hệ thống tự động. Phân tích dạng sóng để xác định nguồn

gốc và nguyên nhân của vấn đề

✓ Xác định xem sự kiện chất lượng điện năng là tăng hay giảm (yêu cầu

PowerLogic meter với tính năng phát hiện rồi loạn chất lượng điện)

✓ IEC 61000-4-30 và EN50160 báo cáo tuân thủ kiểm chứng hiệu suất chất

lượng điện tiêu chuẩn quốc tế và cho phép nhanh chóng xem xét các chỉ số chất

lượng điện như dạng biểu đồ số hoặc đồ họa (yêu cầu PowerLogic meter có hỗ

trợ giám sát)

✓ Hiển thị biều đồ sóng hài, sóng hài chẵn/lẻ, THD, hệ số K, dòng đỉnh, dòng

điện/điện áp pha, và các thành phần đối xứng

✓ Vẽ dạng sóng lên đến nhiều giây cùng lúc, với các lớp phủ tương quan

phase-to-phase, mối quan hệ giữa điện áp, dòng, và sự cố lan truyền.

✓ Vẽ độ giảm, tăng, thời gian quá độ ngăn mạch và những tai biển khác trên

đường cong khả năng chịu điện áp tiêu chuẩn công nghiệp, bao gồm cả ITIC

(CBEMA) và SEMI

✓ Đối với bất kỳ sự kiện, bạn có thể hiển thị một danh sách các sự cố liên

quan đến thời gian đánh dấu, sau đó nhấn vào sự cố bất kỳ để xem thông tin chi

tiết hơn.

Báo động và sự kiện

Hệ thống quản trị năng lượng thông minh cho phép bạn để nhận cảnh báo

hoặc các vấn đề sắp xảy ra mà có thể dẫn đến quá tải thiết bị, lỗi hay hỏng.

✓ Nhanh chóng lọc về các báo động được kích hoạt hoặc đã biết

☑ Biết báo động từ bất cứ nơi nào trong nhà máy của bạn

✓ Kích hoạt khi có điều kiện làm việc phức tạp

✓ Quản lý tất cả chuỗi dữ liệu có liên quan của các sự kiện để chần đoán

✓ Cờ & ngăn ngừa các vấn để tiềm năng

✓ Báo động cho người cần thiết với thời gian 24/7

✓ Tối ưu hóa lịch trình bảo dưỡng.
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Biểu đồ

✓ Tạo biểu đồ hiển thị trực quan các thông tin hệ thống quản trị năng lượng

và dễ dàng chia sẻ thông tin với bất cứ ai trong nhà máy của bạn

✓ Tạo thông tin quản trị năng lượng có thể nhìn thấy và hấp dẫn

✓ Hiển thị như một vùng tương tác, trên một mạng nội bộ của công ty, hoặc

như một slideshow trên hiển thị gắn trên tường lớn.

✓ Biểu đồ (chart hay trend) bất kỳ thông tin nào trong cơ sở dữ liệu hệ thống

✓ Chuyển đổi đơn vị đơn giả (ví dụ USD, khí thải, normalizations, vv)

✓ So sánh nhiều dãy thời gian

✓Hiển thị ảnh hưởng của nhiệt độ, công suất phòng, hoặc giá trị sản xuất về

việc sử dụng năng lượng

✓ Thêm hình nền bắt mắt để nâng cao hiệu quả hiển thị

✓ Xác thực người dùng cho cầu hình, và cả hai chế độ xác thực và không

được thẩm định sẵn để hiến thị.

Báo cáo

✓ Báo cáo đầy đủ, tùy chọn báo cáo trực quan cho phép người dùng xem

thông tin quan trọng một cách chính xác như thế nào, ở đâu, và khi cần

✓ Báo cáo có thể được tạo ra bằng tay và lưu lại dưới dạng Excel, HTML và

định dạng khác hoặc lên lịch để tự động chuyển tiếp cho một máy in hoặccác

qua email

✓ Có kiểu xem báo cáo khác nhau mà có thể được sử dụng (Báo cáo và báo

cáo web-based).
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